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Tóm tắt
Kỹ thuật làm mẫu bằng cách “nói to suy nghĩ” (Think aloud) đã được nhiều nghiên cứu trên thế giới 

đề cập đến trong dạy đọc, viết, nói và nghe cho học sinh. Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 
cũng đã nêu rõ “mục đích của dạy viết là rèn luyện tư duy và cách viết”. Định hướng này thể hiện sự khác 
biệt trong cách tiếp cận dạy viết trước đây, đòi hỏi bản thân mỗi giáo viên vừa trang bị kiến thức về các 
kiểu văn bản viết, kỹ năng viết vừa đổi mới phương pháp dạy viết. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm 
mục đích cụ thể hoá các bước tiến hành làm mẫu kỹ năng viết và tổ chức dạy viết đoạn với kỹ thuật “think 
aloud” cho học sinh lớp 3 theo hướng tiếp cận mới nhằm giúp học sinh biết cách viết đoạn văn và rèn luyện 
tư duy cho học sinh trong quá trình viết.

Từ khoá: Đoạn văn, kỹ năng, làm mẫu, nói to suy nghĩ.
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Abstract
The technique of “Think aloud” has been mentioned by many studies around the world in teaching 

reading, writing, speaking, and listening to students. In Vietnam, the orientation of teaching writing for 
students in the general education program in Literature also clearly states "the purpose of teaching writing 
is to train thinking and writing". This orientation represents a difference in previous approaches to teaching 
writing. It requires each teacher to know about types of written texts, writing skills, and innovative writing 
teaching methods and approaches. This study was conducted to specify the steps to model writing skills and 
organize paragraph writing teaching with the think-aloud technique for 3rd-grade students to help students 
know how to write paragraphs and train their thinking during the writing process.

Keywords: Modelling, paragraph, skill, think aloud.
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Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn 

1. Đặt vấn đề 
Viết là một trong bốn kỹ năng được đề cập đến 

trong Chương trình Giáo dục phổ thông (CTGDPT) 
môn Ngữ văn năm 2018 với yêu cầu cần đạt rõ ràng, 
cụ thể về quy trình tạo lập văn bản và thực hành viết 
theo đặc điểm của kiểu văn bản. Điều này đòi hỏi 
giáo viên (GV) cần có sự điều chỉnh chiến lược và 
phương pháp tiếp cận dạy viết, tập trung vào dạy học 
sinh (HS) tiến trình viết thay vì chỉ tập trung vào sản 
phẩm bài viết, nghĩa là tập trung dạy HS cách viết. 
Mục đích dạy viết trong CTGDPT 2018 cũng nêu 
rõ là cần “rèn luyện tư duy và cách viết” (Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, 2018, tr. 83) cho HS. Để đạt được 
mục tiêu này, trong dạy viết GV có thể dùng nhiều 
phương pháp và kỹ thuật dạy học khác nhau như 
phương pháp phân tích mẫu, trực quan, đàm thoại, 
thảo luận nhóm... để hướng dẫn HS các bước tạo lập 
văn bản, thực hành viết. Một trong những kỹ thuật 
dạy viết được nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài 
nước như Alhaisoni (2012), Agustiara (2017), Phạm 
(2018), Chin và Ghani (2021) đề cập đến đó là GV 
làm mẫu các kỹ năng viết bằng kỹ thuật nói to suy 
nghĩ (think aloud). Các nhà nghiên cứu xem đây là 
một trong những kỹ thuật hiệu quả để dạy các kỹ 
năng đọc, viết, nói và nghe, giúp GV dễ dàng trực 
quan hóa quá trình tư duy khi làm mẫu các kỹ năng 
cần dạy, HS có thể dễ dàng nhìn thấy quá trình tư 
duy của GV khi làm mẫu các kỹ năng, từ đó có thể 
học và hình thành được các kỹ năng đó. Tuy nhiên, 
cách tiến hành làm mẫu và tiến trình dạy viết bằng 
kỹ thuật làm mẫu bằng cách nói to suy nghĩ như thế 
nào trong dạy viết cho HS nói chung và HS lớp 3 nói 
riêng ở các trường tiểu học của Việt Nam vẫn cần có 
những chỉ dẫn khoa học cụ thể. 

2. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu thực hiện nhằm mục đích cụ thể hoá 

cách tiến hành làm mẫu kỹ năng viết và tổ chức dạy 
viết đoạn cho HS lớp 3 bằng kỹ thuật làm mẫu nói to 
suy nghĩ (Think aloud).

3. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu này được thực hiện bằng phương 

pháp nghiên cứu lý thuyết và phương nghiên cứu thực 
tiễn. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết được sử dụng 
để làm rõ những vấn đề cơ sở lý luận về đoạn văn, kỹ 
năng viết đoạn, làm mẫu và các hình thức làm mẫu 
trong dạy viết. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 
được sử dụng trong thống kê dạy viết đoạn cho HS 

lớp 3, phân tích yêu cầu cần đạt kỹ năng viết, khảo 
sát tiến trình dạy viết của GV để từ đó thiết lập các 
bước thiết kế hoạt động dạy viết đoạn cho HS lớp 3 
bằng kỹ thuật làm mẫu.

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Một số vấn đề lý luận chung
Bàn về kỹ thuật làm mẫu, Schunk (1987) cho 

rằng đây là quá trình người quan sát sẽ mô phỏng 
cách suy nghĩ, niềm tin và những hành vi ở những 
mẫu mà họ quan sát được. Còn theo Rosenthal và 
Zimmerman (1978) thì làm mẫu là một phương tiện 
quan trọng để học các kỹ năng đọc, viết thành thạo, 
hình thành niềm tin, thái độ và hành vi trong quá 
trình đọc viết. 

Schunk (2001) cho rằng mẫu có thể cung cấp 
thông tin và thúc đẩy người quan sát. Việc quan sát 
những người đang thực hiện một mẫu thành công sẽ 
truyền tải thông tin đến người quan sát về trình tự 
các bước cần làm để có thể thực hiện được. Và bằng 
cách quan sát mẫu, người quan sát có thể thực hiện 
được các hành động đã được làm mẫu một cách thành 
thạo. Trong dạy viết, bằng cách quan sát các thao tác 
GV làm mẫu (ví dụ như cách sử dụng dàn ý để viết), 
HS có thể học được cách làm để có thể làm theo và 
điều này giúp HS có thể khẳng định “niềm tin, ý thức 
học tập, năng lực bản thân, tự ghi nhận tiến độ học 
tập và duy trì động lực học tập của mình” (Schunk 
& Zimmerman, 2007).

Tác giả Phan (2005) sử dụng thuật ngữ “bắt 
chước” để nói về việc học theo mẫu. Theo tác giả, 
“bắt chước” là cơ chế học, trong đó cá thể lặp lại 
những ứng xử (hành vi ngôn ngữ và phi ngôn ngữ) 
của cá thể khác, dựa vào hình ảnh tri giác được về 
những ứng xử đó hay biểu tượng đã có về chúng. 
Còn nhóm tác giả Meier và Nguyễn (2014, tr. 121) 
sử dụng thuật ngữ “trình diễn” để nói về làm mẫu 
của GV. Nhóm tác giả cho rằng “trình diễn của GV 
là việc biểu diễn mẫu các quy trình thao tác gắn với 
việc trình bày, giải thích của GV. Nó giúp HS quan 
sát trực quan cũng như chuẩn bị cho người học về lý 
luận và thực tiễn đối việc thực hiện những tiến trình 
hành động nhất định”.

Các quan niệm làm mẫu của các nhà nghiên 
cứu trên đã đề cập đến hai vấn đề: thứ nhất là đề 
cập đến hoạt động làm mẫu (GV đóng vai trò then 
chốt trong “pha” hoạt động này) và thứ hai là học 
theo mẫu (HS đóng vai trò chính). Để thực hiện 



5

hoạt động làm mẫu này, kỹ thuật nói to suy nghĩ 
(Think aloud) được xem là một lựa chọn hiệu quả 
trong việc giúp người quan sát có thể “thấy” được 
toàn bộ những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu và 
hành vi thể hiện tương ứng của người làm mẫu. 
Đây được xem là một chiến lược dạy đọc, viết, nói 
và nghe hiệu quả trong nhiều thập kỷ qua (Davey, 
1983). Nhóm tác giả Block và Israel (2004) cho rằng 
nói to suy nghĩ là một phương pháp để GV thúc đẩy 
quá trình tư duy của HS và hiểu những gì họ đang 
đọc (dẫn theo Alzu'bi, 2019). Nói to suy nghĩ cũng 
là một quá trình trong đó người đọc kể lại suy nghĩ 
của mình trong khi đọc (Wade 1990). Tương tự, 
Keene và Zimmerman (1997) cho rằng nói to suy 
nghĩ thành tiếng là một kỹ thuật trong đó HS diễn 
đạt suy nghĩ của mình bằng lời nói khi đọc (dẫn theo 
Sudiati & cs., 2018).  

Tác giả Nguyễn (2022) khi nghiên cứu về kỹ 
thuật nói to suy nghĩ trong dạy đọc thì cho rằng nói 
to suy nghĩ là một cách giúp hiểu được nguyên nhân 
của các vấn đề về đọc hiểu và đưa ra quyết định 
về việc giảng dạy tiếp theo vì người học sẽ có thể 
hiểu được lý do mà GV của họ, một người đọc có 
kinh nghiệm hơn, đang đưa ra và sử dụng trong khi 
đọc. Bên cạnh đó, Mofid (2019) cũng cho rằng nói 
to suy nghĩ là một trong những “chiến lược tương 
tác” (transaction strategy) bởi vì đây là một quá 
trình GV và HS làm việc cùng với nhau để hướng 
đến sự thông hiểu về văn bản khi họ cùng tương 
tác với văn bản.

Tác giả Phạm (2018, tr. 155) dùng thuật ngữ 
“cuốn phim trí óc” để chỉ kỹ thuật “think aloud” 
trong quá trình đọc khi cho rằng đây là chiến thuật 
mà người đọc phát lộ “cuốn phim trí óc đang xảy ra 
trong quá trình nhận thức thời sự, sống động, phong 

phú, cũng khá ngổn ngang, bề bộn, đôi lúc còn hiện 
diện rất nhiều những yếu tố cảm tính của cá nhân 
mình khi tiếp xúc với từng câu chữ trong văn bản”.

Như vậy, có thể thấy các nhà nghiên cứu khi 
đề cập đến kỹ thuật nói to suy nghĩ đều cho rằng kỹ 
thuật này có thể giúp người quan sát có thể “nhìn 
thấy” được những suy nghĩ của người khác trong suốt 
quá trình học thực hiện một thao tác, một hành vi nào 
đó. Trong dạy viết, người làm mẫu kỹ năng sẽ “trình 
diễn” toàn bộ hoạt động tư duy và hành vi thể hiện 
để người quan sát thấy được tiến trình tạo ra được 
sản phẩm viết (bài văn, đoạn văn, dàn ý).

Về khái niệm đoạn văn, các nhà ngôn ngữ học 
đã xác định, đoạn văn bao gồm những câu có quan 
hệ chặt chẽ về hình thức và nội dung, diễn đạt một 
chủ đề nhất định và được nhận dạng như một phần 
của văn bản. Folse (2016) đề cập đến bốn đặc điểm 
của một đoạn văn, gồm: (1) có một câu chủ đề nêu 
lên ý chính của đoạn, (2) các câu trong đoạn văn 
phải cùng viết về chủ đề của đoạn văn, (3) dòng đầu 
tiên của đoạn văn được viết thụt vào và (4) câu kết 
đoạn thường nêu lại hoặc tóm tắt ý chính của đoạn 
(dẫn theo Nguyễn, 2019). Từ quan niệm trên có thể 
nhận thấy, đoạn văn là một chỉnh thể hoàn chỉnh về 
ngữ nghĩa và sự chỉn chu về hình thức. Về nội dung, 
các ý trong đoạn có sự gắn kết chặt chẽ với nhau 
theo một chủ đề. Về hình thức để nhận diện đoạn 
trước hết là câu mở đầu (thường là câu chủ đoạn) 
được viết hoa và thụt đầu dòng, các câu khai triển 
đoạn văn gắn kết nhau về ý nghĩa và kết thúc bằng 
dấu chấm ở câu cuối (câu kết đoạn) của đoạn văn. 
Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 (CTGDPT môn 
Ngữ văn, 2018) tập trung chủ yếu vào kiểu bài dạy 
viết đoạn. Yêu cầu cần đạt về viết đoạn văn, lớp 3 
được quy định như sau:

Bảng 1. Yêu cầu cần đạt về viết đoạn văn lớp 3 theo Chương trình
Giáo dục phổ thông Ngữ văn

Quy trình viết Biết viết theo các bước: xác định nội dung viết (viết về cái gì); hình thành một vài ý lớn; viết 
thành đoạn văn; chỉnh sửa lỗi (dùng từ, đặt câu, dấu câu, viết hoa) dựa vào gợi ý. 

Thực hành viết
 

- Viết được đoạn văn thuật lại một sự việc đã chứng kiến, tham gia. 
- Viết được đoạn văn ngắn miêu tả đồ vật. 
- Viết được đoạn văn ngắn nêu tình cảm, cảm xúc về con người, cảnh vật dựa vào gợi ý. 
- Viết được đoạn văn ngắn nêu lí do vì sao mình thích hoặc không thích một nhân vật trong 
câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe .
- Viết được đoạn văn ngắn giới thiệu về bản thân, nêu được những thông tin quan trọng như: 
họ và tên, ngày sinh, nơi sinh, sở thích, ước mơ của bản thân.

 Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo,2018, tr. 29-30.
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Từ yêu cầu cần đạt này, sách giáo khoa xây dựng 
nội dung dạy viết cho HS. Riêng đối với yêu cầu viết 
đoạn, sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 trong cả ba bộ 
sách gồm có hai dạng bài chính là viết đoạn và tìm 
ý cho đoạn văn dựa vào gợi ý với các nội dung khác 
nhau như viết, tìm ý đoạn văn tả đồ vật, đồ chơi, nêu 
tình cảm, cảm xúc, tả cảnh đẹp, thuật lại trận thi đấu 
thể thao... Độ dài đoạn văn được nâng cao dần từ 4-5 
câu đến 8-10 câu. Dựa vào yêu cầu và nội dung này, 

GV có thể lựa chọn làm mẫu viết đoạn và tìm ý cho 
đoạn văn trong quá trình dạy viết. 

4.2. Lập kế hoạch làm mẫu và tổ chức dạy 
viết bằng kỹ thuật làm mẫu “Think aloud” 

4.2.1. Lập kế hoạch làm mẫu
Để thực hiện tốt việc làm mẫu kỹ năng viết đoạn 

văn thì GV (người làm mẫu) cần lên kế hoạch làm 
mẫu một cách cẩn thận. Kế hoạch này gồm 4 bước 
như sau:

Hình 1. Các bước chuẩn bị làm mẫu

Bước 1. Xác định kỹ năng cần làm mẫu: Đây 
là việc đầu tiên GV cần phải thực hiện để biết mình 
sẽ làm mẫu như thế nào và bằng hình thức nào. Để 
thực hiện được điều này, GV cần nghiên cứu nội 
dung bài học, hệ thống câu hỏi gợi ý trong sách giáo 
khoa để có sự lựa chọn phù hợp. Đối với yêu cầu về 
viết đoạn trong môn Tiếng Việt lớp 3, GV có thể lựa 
chọn kỹ năng viết đoạn văn hoặc tìm và lập dàn ý 
cho đoạn văn.

Bước 2. Xác định cách thực hiện: Ở bước này, 
GV sẽ xem xét dùng kỹ thuật nói to suy nghĩ (Think 
aloud) như thế nào để làm mẫu cho HS quan sát. Cách 
thực hiện làm mẫu kỹ năng đó bằng kỹ thuật nói to 
suy nghĩ, thời điểm làm mẫu, những hoạt động GV 
sẽ hướng dẫn HS khi quan sát mẫu để học cách làm. 

Bước 3. Chuẩn bị bản thảo: Đây được xem là 
bước khái quát nội dung chung cần viết để giúp GV 
có cái nhìn bao quát được các khía cạnh cần làm sáng 
tỏ về vấn đề được nêu ra ở đề bài. Bản thảo sẽ được 
chỉnh sửa liên tục trong quá trình thực hiện cho đến 
khi hoàn thiện, đáp ứng được các yêu cầu về đặc điểm 
kiểu văn bản viết, HS dễ hiểu, dễ vận dụng, đảm bảo 
tính vừa sức với HS. Đồng thời, tạo niềm tin và động 
lực rằng HS hoàn toàn có thể học được và thực hiện 
được theo mẫu. 

Bước 4. Lựa chọn hình thức làm mẫu, viết kịch 
bản: Trong bước này, GV cần xác định và lựa chọn 
hình thức làm mẫu. Có hai lựa chọn về hình thức làm 
mẫu là làm mẫu trực tiếp và gián tiếp (thiết kế video 
làm mẫu). Đối với hình thức làm mẫu trực tiếp, GV 
sẽ sử dụng các đồ dùng dạy học phổ biến như: bảng 

đen, phấn viết bảng, giấy khổ lớn, bút để thực hiện 
làm mẫu. Đối với hình thức gián tiếp (thiết kế video 
clip), có thể dùng các phần mềm và các thiết bị đa 
dạng để quay lại phần hình ảnh, ví dụ như Canva, 
Powerpoint, Adobe presenter, máy ảnh, máy quay 
phim, điện thoại, máy tính. Sau khi lựa chọn hình 
thức làm mẫu thì GV cần chuẩn bị kịch bản làm mẫu. 
Kịch bản làm mẫu trong tình huống này có thể được 
hiểu là bản thảo những lời nói to suy nghĩ (Think 
aloud) và các hành vi thể hiện tương ứng với lời nói 
đó. Khi làm mẫu trực tiếp, GV có thể vừa nói và vừa 
viết lên bảng, còn làm mẫu gián tiếp, GV sử dụng 
các ứng dụng công nghệ nên có thể kèm theo hình 
ảnh, âm thanh, chữ, sơ đồ, các hiệu ứng để minh hoạ 
trong khi làm mẫu. 

Dưới đây là ví dụ minh hoạ về kịch bản làm mẫu 
cách viết đoạn văn trong bộ sách Tiếng Việt lớp 3, 
tập 2, Kết nối tri thức với cuộc sống. Hình thức làm 
mẫu trực tiếp và gián tiếp.

Ví dụ 1: Viết đoạn nêu tình cảm, cảm xúc của 
em về một cảnh vật em yêu thích 

GV:
- Cảnh vật em yêu thích là gì, ở đâu?
- Đặc điểm nổi bật của cảnh vật đó là gì? Điều 

khiến em ấn tượng nhất?
- Khi ngắm nhìn cảnh vật đó, em có cảm nghĩ 

như thế nào? (Yêu vẻ đẹp của cảnh vật, biết ơn những 
người khám phá, giữ gìn cảnh vật,…)

(Tiếng Việt lớp 3, tập 2, tr. 39, Kết nối tri thức 
với cuộc sống)
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Với đề bài này, yêu cầu đặt ra ở đây là tìm ý 
trước khi viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về 
cảnh vật yêu thích thông qua việc trả lời các câu hỏi 
gợi ý trong sách giáo khoa. Công việc này chúng ta 
gọi là lập dàn ý. Dựa vào dàn ý đã làm, các em sẽ 
biết được mình cần viết cái gì, viết như thế nào, viết 
ý nào trước, ý nào sau. Vậy các bước lập dàn ý như 
thế nào? Bây giờ cô sẽ làm mẫu trực tiếp tại lớp.

Các em sẽ theo dõi, quan sát quá trình cô làm 
mẫu thực hiện kỹ năng lập dàn ý cho đoạn văn nêu 
tình cảm, cảm xúc về cảnh vật yêu thích nhé!

- Đối với dạng bài này, dựa vào câu hỏi gợi ý 
trong sách, chúng ta cần phải xác định cảnh vật yêu 
thích, đặc điểm của cảnh vật và nêu tình cảm, cảm 
xúc của chúng ta dành cho cảnh vật ấy như thế nào? 

+ Trước yêu cầu này, mỗi người sẽ chọn một 
cảnh vật khác nhau tùy vào sở thích của mình. Riêng 
cô sẽ chọn nói về cảnh vật ở Bến Ninh Kiều ở Cần 
Thơ vào ban ngày vì đây là nơi gia đình cô hay đến 
vào những ngày nghỉ.

- Để thực hiện lập dàn ý, việc xác định cấu trúc 
của một đoạn văn là rất quan trọng. Cấu trúc này sẽ 
tương ứng với 3 phần: mở đầu (câu mở đầu giới thiệu 
vấn đề và giới hạn nội dung đề cập), phần tiếp theo 
(gồm các câu triển khai các ý làm rõ cho vấn đề) và 
kết thúc (câu thể hiện tình cảm, cảm xúc). 

Và cô sẽ tiến hành lập dàn ý như sau:
+ Đầu tiên là Câu mở đầu, cô nghĩ rằng mình 

cần phải giới thiệu cảnh vật cô yêu thích là Bến Ninh 
Kiều, vì vậy cô sẽ ghi cụm từ “Giới thiệu Bến Ninh 
Kiều ở Cần Thơ” lên bảng (vừa nói vừa viết): Câu 
mở đầu: “Giới thiệu Bến Ninh Kiều ở Cần Thơ”. 

+ Tiếp đến là viết các câu tiếp theo, phần này 
cô sẽ giới thiệu điểm nổi bật của cảnh vật khiến cô 
ấn tượng nhất. Đối với cô thì tượng Bác Hồ khiến cô 
rất ấn tượng nên trong phần này, cô sẽ ghi “Điều ấn 
tượng nhất: Tượng Bác Hồ” (vừa nói vừa ghi bảng). 
Tiếp đó, cô sẽ nêu một vài điểm nổi bật khác ở nơi này, 
sắp xếp cảnh vật theo vị trí gần tượng Bác Hồ rồi ra xa 
dần. Cô sẽ ghi ý tiếp theo là “Quang cảnh xung quanh 
tượng Bác: Bồn hoa, cây xanh, dòng sông”. Đến đây, 
cô nghĩ cũng đã đủ nói về điểm nổi bật của cảnh vật.

+ Phần kết thúc, cô nghĩ là cần nêu cảm xúc của 
cô về cảnh vật mỗi khi đến nơi này: đó là sự vui vẻ, 
thích thú và tự hào. Thế nên, trong phần kết thúc cô 
sẽ ghi ý này “Cảm nghĩ: Vui vẻ, thích thú, tự hào với 
vẻ đẹp của bến Ninh Kiều”. 

- Vậy là đến đây cô đã lập được dàn ý theo đúng 
cấu trúc của một đoạn văn nêu cảm xúc về một cảnh 
vật yêu thích (chỉ cho HS thấy dàn ý đã hoàn chỉnh 
trên bảng):

 Câu mở đoạn: Giới thiệu Bến Ninh Kiều ở 
Cần Thơ

 Các câu tiếp theo:	
+ Điều ấn tượng nhất: Tượng Bác Hồ 
+ Quang cảnh xung quanh: Bồn hoa, cây xanh, 

dòng sông
Câu kết thúc: Cảm nghĩ: Vui vẻ, thích thú, tự 

hào với vẻ đẹp của Bến Ninh Kiều
Ví dụ 2: Viết đoạn văn nêu lý do vì sao em thích 

(hoặc không thích) một nhân vật trong câu chuyện 
đã đọc, đã nghe.

GV:
- Tên câu chuyện là gì?
- Nhân vật được nói đến là ai?
- Nhân vật đó có đặc điểm (hình dáng, lời nói, 

tính nết,…) như thế nào?
- Em thích (hoặc không thích) điều gì ở nhân 

vật? Vì sao?
(Tiếng Việt lớp 3, tập 2, tr.54, Kết nối tri thức 

với cuộc sống)
Kịch bản làm mẫu gián tiếp (thiết kế video clip) 

làm mẫu kỹ năng viết đoạn văn nêu lí do thích hoặc 
không thích một nhân vật trong câu chuyện đã đọc, 
đã nghe. 

- Các em thân mến, với đề bài này, chúng ta 
cần thực hiện yêu cầu viết đoạn văn nêu lí do thích 
hoặc không thích một nhân vật trong câu chuyện đã 
đọc, đã nghe.

+ Trước tiên, chúng ta sẽ chọn một câu chuyện 
đã từng đọc, đã nghe, nêu tên nhân vật mà mình thích 
hay không thích. Theo yêu cầu này, cô sẽ chọn nói về 
nhân vật Thỏ trong chuyện “Thỏ và Rùa”.

- Vậy làm sao có thể viết được đoạn văn nêu lí 
do thích hoặc không thích nhân vật Thỏ trong câu 
chuyện này? Các em sẽ theo dõi, quan sát quá trình 
cô làm mẫu thực hiện kỹ năng viết đoạn văn nêu lí 
do cô không thích nhân vật này như sau nhé:

+ Đầu tiên, theo dàn ý cô sẽ viết câu giới thiệu 
tên câu chuyện và nhân vật. Cô nghĩ mình có thể viết 
là: “Em đã từng đọc nhiều câu chuyện và biết được 
rất nhiều nhân vật nhưng nhân vật để lại ấn tượng 

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, Tập 14, Số 1, 2025, 3-11
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không tốt cho em đó chính là bạn Thỏ trong truyện 
Rùa và Thỏ”. Cô đọc lại để kiểm tra nội dung, lỗi 
chính tả và lỗi lặp từ. Cô thấy cô đã giới thiệu được 
tên câu chuyện và nhân vật, cô không sai lỗi chính 
tả. Tuy có bị lặp từ nhân vật nhưng nếu bỏ hoặc thay 
từ khác thì câu văn sẽ không ổn vì vậy cô vẫn giữ 
nguyên không thay đổi. Vậy là cô vừa viết xong câu 
giới thiệu.

+ Tiếp theo cô sẽ viết những điều làm cô không 
thích về nhân vật Thỏ. Dựa vào dàn ý đã làm thì cô 
sẽ nêu điều cô không thích ở Thỏ là về tính cách 
và hành động. Đầu tiên cô sẽ viết về tính cách. Cô 
thấy nếu viết giống như trong dàn ý “Tính cách là 
khoe khoang và xem thường bạn Rùa” thì câu văn 
của cô sẽ không hay và không có sự liên kết nên cô 
sẽ viết lại theo một cách khác. Cô nghĩ mình có thể 
viết là: “Tuy là một con vật khá thông minh nhưng 
cậu ta lại có tính khoe khoang và hay xem thường 
bạn Rùa” Cô thấy cách viết này vừa nhấn mạnh được 
tính cách của Thỏ vừa không bị lặp từ nên cô thấy 
câu này ổn. Để thấy rõ tính cách của Thỏ, cô sẽ viết 
thêm một câu về hành động, cô sẽ viết là “Trong câu 
chuyện, Thỏ hay khoe về khả năng chạy của mình 
và cười, chế nhạo Rùa chậm chạp”. Cô đọc lại để 
kiểm tra nội dung, lỗi chính tả, lỗi lặp từ và lỗi liên 
kết. Cô thấy mọi thứ đã ổn nên cô sẽ viết thêm một 
ý nữa về hành động của thỏ là “Chủ quan và không 
để tâm vào việc mình đang làm”. Để tạo sự liên 
kết với câu trước, cô sẽ thêm cụm từ “không chỉ 
vậy” và diễn đạt như sau: “Không chỉ vậy, Thỏ còn 
rất chủ quan và không để tâm vào việc mình đang 
làm”. Cô đọc lại và thấy đã ổn nhưng để thấy rõ sự 
chủ quan, cô sẽ viết tiếp một câu nữa. Cô sẽ viết là: 
“Điều đó được thể hiện rất rõ qua việc cậu ta dừng 
lại ngủ khi đang thi chạy cùng với Rùa”. Bây giờ 
cô đọc lại để kiểm tra nội dung, lỗi chính tả, lỗi lặp 
từ và lỗi liên kết. Vậy là cô đã vừa viết xong các 
câu tiếp theo của đoạn văn. Trước khi viết câu kết 
thúc, để đảm bảo cô sẽ đọc lại các câu vừa viết một 
lần nữa. Cô thấy đã ổn nên bay giờ cô sẽ viết phần 
kết thúc đoạn văn.

+ Đến phần này, cô sẽ viết chốt lại điều cô không 
thích ở nhân vật và giải thích vì sao? Dựa theo dàn 
ý đã làm cô sẽ viết là: Em không thích hành động 
đó của Thỏ vì chính điều này đã dẫn đến sự thất bại 
cho cậu ta.” Bây giờ cô đọc lại câu vừa viết, cô thấy 
mọi thứ đã ổn nên cô sẽ viết thêm một câu về điều 
cô rút ra qua hành đọc của Thỏ. Để tránh lặp từ, cô 

sẽ không dùng từ “hành động” mà sẽ dùng từ “việc 
làm”, như vậy cô sẽ viết là: “Qua việc làm của Thỏ, 
em rút ra một điều là muốn thành công thì không 
được chủ quan và lơ là.” Cô đọc lại thì thấy câu văn 
đã đảm bảo nên cô sẽ đọc lại toàn bài để kiểm tra lại. 
Cô thấy đoạn văn của cô đã ổn, vậy là cô đã hoàn 
thành đoạn văn của mình.

Em đã từng đọc nhiều câu chuyện và biết được 
rất nhiều nhân vật nhưng nhân vật để lại ấn tượng 
không tốt cho em đó chính là bạn Thỏ trong truyện 
Rùa và Thỏ. Tuy là một con vật khá thông minh nhưng 
cậu ta lại có tính khoe khoang và hay xem thường bạn 
Rùa. Trong câu chuyện, Thỏ hay khoe về khả năng 
chạy của mình và cười, chế nhạo Rùa chậm chạp. 
Không chỉ vậy, Thỏ còn rất chủ quan và không để 
tâm vào việc mình đang làm. Điều đó được thể hiện 
rất rõ qua việc cậu ta dừng lại ngủ khi đang thi chạy 
cùng với Rùa. Em không thích hành động đó của Thỏ 
vì chính điều này đã dẫn đến sự thất bại cho cậu ta. 
Qua việc làm của Thỏ, em rút ra một điều là muốn 
thành công thì không được chủ quan và lơ là.

Khác với làm mẫu trực tiếp, GV vừa nói to 
những suy nghĩ vừa viết trên bảng để HS có thể quan 
sát trực tiếp toàn bộ quá trình lập dàn ý, viết đoạn 
diễn ra như thế nào thì khi làm mẫu gián tiếp, GV cần 
chuẩn bị thêm phần thiết kế video clip. Trong bài viết 
này, chúng tôi giới thiệu cách thiết kế video làm mẫu 
kỹ năng viết đoạn với phần mềm Canva. 

- Đầu tiên, dựa vào nội dung kịch bản làm mẫu, 
GV sẽ lựa chọn, phân chia thành các slide phù hợp 
với nội dung phần làm mẫu. Do đối tượng là HS tiểu 
học nên khi tạo một bản trình chiếu trên Canva, GV 
có thể thiết kế các slide có màu sắc và hình ảnh sinh 
động, nhưng cũng không nên quá lạm dụng hình ảnh 
động vì có thể phân tán sự chú ý của HS. Trong video 
làm mẫu kỹ năng viết đoạn nói về nhân vật trong câu 
chuyện Thỏ và Rùa, do bối cảnh câu chuyện diễn ra 
trong rừng nên chúng tôi chọn nền phần làm mẫu viết 
đoạn là hình khu rừng. Sau khi đã có ý tưởng, chúng 
tôi tiến hành làm các slide, mỗi dòng chữ xuất hiện 
hay thực hiện điều chỉnh (là phần chữ in nghiêng 
trong kịch bản) chúng tôi sẽ tạo một slide riêng. Sau 
khi đã kiểm tra nội dung của các sildes và thấy đã ổn, 
chúng tôi sẽ tiến hành xuất video.

- Tiếp theo đó, sau khi có video hoàn chỉnh, 
chúng tôi tiến hành lồng tiếng cho video. Có hai cách 
để lồng tiếng cho video: 
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+ Thứ nhất là ghi âm trực tiếp từng slide. Với 
cách làm này thì người làm có thể chỉ ghi âm tiếng 
của mình hoặc có thể vừa ghi âm tiếng vừa để hình 
mình xuất hiện một góc nhỏ trong video (tùy theo 
nhu cầu). Đối với việc ghi âm trực tiếp trên từng 
slide thì trên Canva sẽ có chỗ ghi chú nội dung 
để khi ghi âm nếu người nói quên kịch bản có thể 
nhìn vào đọc. Với cách ghi âm trực tiếp này, người 
làm mẫu sẽ không xuất video trước mà phải thực 

hiện cùng với quá trình thiết kế các slide và sau 
khi hoàn việc ghi âm tất cả các slide thì mới xuất 
video clip được. 

+ Thứ hai là ghi âm bên ngoài bằng điện thoại 
hoặc thiết bị ghi âm để thu lời nói theo từng slide. 
Ở phần làm mẫu bằng video của mình, chúng tôi sử 
dụng cách thứ hai. Sau khi đã ghi âm xong và kiểm 
tra chất lượng âm thanh thì chúng tôi tiến hành ghép 
file ghi âm vào video như Hình 2.

Hình 2. Một giao diện thiết kế video làm mẫu kĩ năng với ứng dụng Canva

4.2.2. Tổ chức dạy viết với kỹ thuật làm mẫu nói 
to suy nghĩ “Think aloud”	

Dựa vào tiến trình dạy viết hiện nay và hoạt động 
làm mẫu kỹ năng viết, nội dung bài dạy trong sách giáo 
khoa Tiếng Việt lớp 3 (bộ sách Kết nối tri thức với cuộc 

sống), GV sẽ tiến hành dạy viết cho HS bằng kỹ thuật làm 
mẫu nói to suy nghĩ (Think aloud). Tiến trình tiết dạy này 
có thể được hình dung qua các hoạt động chính của tiết 
dạy HS viết đoạn văn “Nêu lí do thích hoặc không thích 
một nhân vật trong câu chuyện đã đọc, đã nghe” như sau:

Bảng 2. Tiến trình tổ chức dạy viết đoạn văn bằng kỹ thuật làm mẫu think aloud

Tiến trình Hoạt động của GV và HS Phương pháp, kỹ thuật 
dạy học

Khởi động - HS trả lời một số câu hỏi của GV về các câu chuyện, nhân vật 
trong các câu chuyện mình đã đọc.

- Kỹ thuật động não, hỏi đáp

Hình thành kiến 
thức mới 
(GV làm mẫu và 
hướng dẫn HS)

- HS đọc các yêu cầu trong phiếu học tập về những nội dung cần 
lưu ý, ghi chép khi xem video clip làm mẫu kỹ năng viết đoạn.
- HS xem video clip GV làm mẫu kỹ năng.
- HS làm việc cá nhân, trả lời câu hỏi phân tích video clip làm 
mẫu, sau đó trao đổi với nhóm (nhóm 4 HS).
- Các nhóm chia sẻ trong toàn lớp về: (1) cách GV lập dàn ý và 
(2) cách viết đoạn văn.
- HS trao đổi với nhóm: (1) cách lập dàn ý, (2) cách viết đoạn 
(cần có câu mở đầu, câu đầu thụt vào một ô, câu kết đoạn cần 
có dấu chấm, cần suy nghĩ trước khi viết và thường xuyên đọc 
lại trong quá trình viết để điều chỉnh cho phù hợp).

- Làm mẫu
- Phân tích mẫu (video clip)
- Phiếu học tập
- Thảo luận nhóm

Luyện tập/
Vận dụng 
(HS thực hiện 
độc lập)

- Cá nhân HS viết đoạn văn về nhân vật mình thích hoặc không 
thích theo dàn ý.
- HS chia sẻ bài viết của mình với nhóm và đánh giá bài viết 
của nhau.

- Cá nhân thực hành
- Cá nhân chia sẻ

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, Tập 14, Số 1, 2025, 3-11
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Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn 

5. Kết luận
Trong dạy viết các kiểu văn bản cho HS tiểu 

học, GV cần nhận thức được đích đến cuối cùng của 
việc tổ chức các hoạt động là giúp các em có thể quan 
sát, học cách tư duy, cách viết để hình thành kỹ năng 
viết. Điều này đồng nghĩa với việc GV nên ưu tiên 
cho thực hành, đảm bảo HS được thực hành các kỹ 
năng viết phù hợp với đặc trưng kiểu văn bản. Tuy 
nhiên, tiến trình thực hiện một kỹ năng viết là vô cùng 
khó khăn và đòi hỏi sự đầu tư về mặt thời gian. Nếu 
GV chỉ nói cho HS nghe thì sẽ dễ quên, cho HS thấy 
thì sẽ nhớ và chỉ khi cho HS làm thì mới hiểu. Việc 
vận dụng kỹ thuật làm mẫu “nói to suy nghĩ” (Think 
aloud) để rèn kỹ năng viết đoạn văn cho HS lớp 3 
tập trung vào sự trình bày của GV về những suy nghĩ 
và hành động trong việc triển khai kỹ năng viết một 
đoạn. GV sẽ đóng vai trò là người làm mẫu, kết hợp 
với nói to suy nghĩ để tường minh hóa quá trình tư 
duy khi thực hiện quy trình viết đoạn. HS quan sát 
cách làm của và học cách làm để từ đó có thể vận 
dụng vào trong những hoàn cảnh cụ thể. 
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